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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 
____________________ 

Bản án số: 49/2024/HS-ST 

Ngày: 21 - 03 - 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/    H  Thị Thu  

                                                  2/    L  Thị M  

- Thư ký phiên tòa: Ông N uy n N ọ  Tu n – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Huỳnh Th  Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

23/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 40/2024/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 02 năm 2024 v  qu ết định ho n 

ph  n to  số 14/2024/QĐ-T  n    06/03/2024, đối với bị cáo: 

 i u V n V, sinh n  y 15/05/1982. Tạ  H        ;  ơ  đăn  ký thườn  

trú:    8  2 khu d n cư phườn  L  th nh phố G  tỉnh    n   an ; Chỗ ở h ện 

nay: Số 839/8 đườn  T, khu phố 5  phườn  B  th nh phố G  tỉnh Kiên Giang; 

  hề n h ệp: T    ế; Trình đ  văn hóa: 12/12; D n t c:   nh;   ớ  tính:  am; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: V ệt  am; Con  n    ều Xu n N (đ  chết  và bà 

  u  n Thị Đ (đ  chết ;  nh  chị em ru t: Có 03 n ườ    ớn s nh năm 1977  nh  

s nh năm 1985; V  Tr n Thị  1 (đ     h n ; Con: có 02 n ườ :  ớn s nh năm 

2004  nh  s nh năm 2007. 

T ền  n  t ền sự: Không. 

Nhân thân: Th n  11/2010 phạm t   T  u thụ t   sản do n ườ  kh c phạm 

t   m  có bị Tòa  n nh n d n th nh phố         ử phạt 7 (bả   năm tù theo bản 

 n số 304/2012/ SPT n    09/12/2012  n    31/8/2015 chấp h nh  on . 

 ị c o bị tạm     tạm   am t  n    13/08/2023 đến n    24/01/2024 thì 

đư c bảo   nh theo Qu ết định số 07/QĐ-V S c a V ện k ểm s t nh n d n 

th nh phố G đến na . 

 ị c o có mặt tạ  ph  n to . 
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* N ƣ i  ị hại: Anh N uy n Mạnh C   inh n  y       1988 (C       

 ơ  đăn  ký thườn  trú:     11  phố C1  phườn  H  qu n T1  th nh phố 

      . 

Chỗ ở h ện na :  p Y A     Q  hu ện H1  tỉnh V nh  on . 

Người   o v  qu  n v    i   h h p pháp  ho    h i Ngu  n   nh C     

 u t sư Lại Hùn  Anh – Văn phòn   u t sư  ùn   nh thu c Đo n  u t sư tỉnh 

Kiên Giang. (Có mặt) 

* N ƣ i l    hứn : 

1/ Chị V  Thị    h T2   inh n    99   V n       

Địa chỉ: Số 839/8 đườn  T  phườn  B  th nh phố G  tỉnh    n   an . 

2/ Anh N uy n L   1   inh n    992  V n       

Địa chỉ: Số 839/3 đườn  T  phườn  B  th nh phố G  tỉnh    n   an . 

   Chị T  n Thị Thuỳ L1   inh n    98   V n       

Địa chỉ: Số 839/8 đườn  T  phườn  B  th nh phố G  tỉnh    n   an . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên toà, n i dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau: Kiều Văn V và Nguy n Mạnh C có mối quan hệ bạn 

bè, V nhiều l n va  mư n tiền c a C để   m ăn v  còn n  lại C số tiền khoảng 

70.000.000 đồn . C nhiều l n nhắc V yêu c u trả số tiền n u tr n nhưn  V chưa 

có khả năn  thanh to n n n    n tục khất n  t  đó dẫn đến hai bên xảy ra mâu 

thuẫn với nhau. Vào ngày 11/9/2022, trong lúc V đan  nh u cùng T3 (bạn quen 

biết ngoài xã h i) và m t số n ười khác là bạn c a T3 thì C gọ  đ ện cho V đò  

tiền, V nó  đang b n và hẹn h m kh c nhưn  C kh n  đồng ý và nói sẽ xuống 

nhà gặp V để giải quyết. Đến khoảng 21 giờ ngày 11/9/2022, C t  nhà ở huyện 

Long Hồ, tỉnh V nh  on  đ  đến nhà V ở số 839/8 Nguy n Trung Trực  phường 

An Bình, thành phố Rạch Giá, Ki n   an  đồng thời gọ  đ ện bảo V về nhà gặp 

mặt để nói chuyện. Sau kh  n he đ ện thoại c a C, V rời bàn nh u v  đ  về nhà 

thì T3 và nh n  n ười nh u cùn  cũn  đ  theo V. Khi về đến đ u hẻm, V nhìn 

thấy m t khúc cây dài khoảng 4-5cm thì nhặt lấy c m tr n ta  v  đ  về nhà. Khi 

đến nơ  nhìn thấy C đan  đứn  trước cửa nhà, V đ  đến nói chuyện với C m t 

lúc thì cả hai xảy ra cự cải và V dùn  khúc c   đan  c m tr n ta  đ nh 02 (ha   

c   v o n ười c a C, T1 và nh n  n ườ  đ  cùn  cũn    n  v o đ nh C (do trời 

tối nên cả V và C đều kh n    c định đư c T3 và nh n  n ườ  n   đ nh bằng gì 

v  đ nh như thế nào), lúc này V nhìn thấ  dướ  đất có 01 (m t) con dao nên nhặt 

lấ  v  dùn  dao đ m 02 (ha   nhất trúng vào vùng mông trái và vùng cùng cụt 

c a C rồi vứt b  hung khí tại đó v  cả nhóm b  đ   sau đó V gọ  đ ện thoại cho 

Võ Thị Bích T1 (chung sốn  như v  chồng với V) cho biết đ  đ m C gây 

thươn  tích v  bảo T1 đưa Cườn  đ  bệnh viện cấp cứu. Ngày 04/8/2023, Kiều 

Văn V bị Cơ quan Cảnh s t đ ều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố và ra 
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Lệnh bắt bị can tạm   am nhưn  bị can b  trốn  đến n    12/8/2023 ra đ u thú 

và bị tạm giam t  n    13/8/2023 để đ ều tra. (bút lục số 97, 101, 109, 111, 119, 

120, 127, 220-224). 

Bị c o   ều Văn V đ  kha  nh n h nh v  phạm t   c a bị c o như đ  n u 

trên. 

Đại diện Viện Kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tòa vẫn gi  nguyên 

quan đ ểm truy tố hành vi c a bị cáo   ều Văn V đ  yếu tố cấu thành t   “Cố ý 

    thươn  tích”. 

* Vật chứng trong vụ án:  

- 01 (m t  đoạn trích xuất camera đư c  ưu tron  đ a DVD  h   ại hình 

ảnh    n quan đến vụ Cố ý     thươn  tích  ảy ra ngày 11/9/2022 tại số 839/8 

Nguy n Trung Trực  phường An Bình, thành phố G, Kiên   an  ( ưu hồ sơ vụ 

án). 

* Tại bản k t luận  iá  định pháp y v   hƣơn     h  ố: 676/TgT, ngày 

21/11/2022 c a Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết lu n thươn  tích c a 

Nguy n Mạnh C như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua    m định: 

- Sẹo ph n mềm vùng cổ phải, cánh tay phả   m n  tr    đù  ( ối) trái và 

cẳng chân phải. 

- Vết thươn  vùn  cùn  cụt gây thấu vào ổ bụn   đứt 1 ph n  ươn  cùn   

th ng trực tràng 2 lỗ (th ng 2 mặt), th n  b n  quan  đ  đư c phẫu thu t khâu 

lỗ th ng trực tr n   đưa đại tràng Sigma ra da làm h u môn nhân tạo và khâu lỗ 

thùng bàng quang. Hiện còn để lại sẹo và sẹo phẫu thu t, h u môn nhân tạo 

thông phân tốt. 

2. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích     n n h ện tại ở:  

- Vùng cổ phải là: 04% (Bốn ph n trăm . 

- Vùng cánh tay phải là: 02% (Hai ph n trăm . 

- Vùng mông trái là: 02% (Hai ph n trăm . 

- Vùng cùng cụt   : 62 71% (S u mươ  ha  ph   bả  mươ  mốt ph n 

trăm . 

- Vùng gối trái là: 03% (Ba ph n trăm . 

- Vùng cẳng chân phải là: 01% (M t ph n trăm . 

3. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích gây nên hiện tại là: 67% (Sáu 

mươ  bảy ph n trăm . 

4. V t     thươn  tích: 

- Thươn  tích vùn  cổ phải và cánh tay phải do v t t       n n. Thươn  

tích vùn  m n  tr    đù  ( ối) trái và cẳng chân phải do v t có cạnh sắc gây nên. 

- Thươn  tích vùn  cùn  cụt do v t sắc nhọn gây nên. 
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5. Về chức năn  b  ph n cơ thể: 

Thươn  tích vùn  cổ phải, cánh tay phải, mông trái gối trái và cẳng chân 

phải không gây hạn chế chức năn  b  ph n cơ thể. 

- Thươn  tích vùn  cùn  cụt gây hạn chế chức năn  hệ tiêu hoá mức đ  ít. 

( út  ục 11-15) 

Tại bản cáo trạng số: 38/CT-VKSRG, ngày 24 tháng 01 năm 2024, Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh    n   an  đ  tru  tố bị cáo   ều Văn V 

về t   “Cố ý     thươn  tích” theo đ ểm d khoản 4 Đ ều 134 B  lu t Hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo th a nh n toàn b  hành vi phạm t i c a bị cáo phù 

h p với bản kết lu n đ ều tra c a Cơ quan đ ều tra Công an thành phố Rạch Giá 

và bản cáo trạng truy tố c a Viện Kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang. 

Tại phi n  òa  đạ  d ện V ện   ểm s t nh n d n th nh phố G  tỉnh    n 

  an  vẫn     n u  n quan đ ểm tru  tố bị c o về t   danh  đ ều  u t  p dụn  

như n   dun  bản c o trạn  v  đề n hị     đồn   ét  ử tu  n bố bị c o   ều 

Văn V về t   “Cố ý     thươn  tích” theo đ ểm d khoản 4 Đ ều 134     u t 

 ình sự. 

Áp dụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm b  s khoản 1  2 Đ ều 51; khoản 1 

Đ ều 54; Đ ều 38     u t  ình sự  đề n hị: 

Xử phạt:  ị c o   ều Văn V mức  n t  05 (Năm) năm đến 05 (Năm) năm 

06   áu  th n  tù.  

V  h nh phạ      un : Đề n hị kh n   p dụn . 

V  xử lý vật chứng: Không.  

V  trách nhiệm dân sự: Bị hại Nguy n Mạnh C yêu c u bị c o Kiều Văn 

V bồ  thường chi phí đ ều trị thươn  tích  n    c n  n ười nuôi bệnh, thu nh p 

bị mất trong quá trình đ ều trị thươn  tích tổng c n     300.000.000 đồng (ba 

trăm tr ệu đồng), bị c o V đồng ý bồ  thường số tiền trên theo yêu c u c a bị hại 

v  đ  bồ  thườn   on   kh n    u c u  ì th m n n đề n hị kh n   em  ét. 

* Luật sư Lại        h   ười   ười     vệ  u    v    i   h h    h   

 h     hại   u     ạ h C  h t  iểu  ua  điểm: Thốn  nhất về t   danh m  

V ện   ểm s t nh n d n th nh phố Rạch     tru  tố đố  vớ  bị c o   ều Văn V 

theo đ ểm d khoản 4 Đ ều 134     u t  ình sự v   p dụn  đ ểm b  s khoản 1 v  

khoản 2 Đ ều 51; khoản 1 Đ ều 54 v  Đ ều 38     u t hình sự  đề n hị  ử phạt 

bị c o   ều Văn V mức  n t  05 năm đến 05 năm 06 th n  tù. Qua  em  ét 

h nh v  cũn  như th   đ  th nh khẩn v  c c tình t ết tăn  nặn     ảm nhẹ tr ch 

nh ệm hình sự c a bị c o v  ý k ến tranh  u n c a bị hạ    u  n  ạnh C thốn  

nhất vớ  đề n hị c a V ện   ểm s t n n t   đề n hị     đồn   ét  ử chấp nh n 

vớ  đề n hị c a V ện k ểm s t nh n d n th nh phố G    phù h p. 
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V    á h nhiệ    n  ự:  ị hạ    u  n  ạnh C đ  nh n đ   đ  t ền bồ  

thườn  t  bị c o v  kh n    u c u  ì th m n n đề n hị kh n   em  ét. 

* Lời nói sau cùng c a bị cáo: Bị cáo   n   ảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Tr n cơ sở n i dung vụ  n  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, H   đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan đ ều tra Công an thành 

phố Rạch      Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm 

s t v  n tron  qu  trình đ ều tra, truy tố đ  thực hiện đún  về thẩm quyền, trình 

tự, th  tục qu  định c a B  lu t Tố tụng hình sự. Quá trình đ ều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định c a 

Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn . Do đó  c c h nh v   qu ết 

định tố tụng c a Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đ  thực hiện 

đều h p pháp. 

[2] H   đồng xét xử xét thấy, tại phiên toà hôm nay bị cáo   ều Văn V đ  

khai nh n hành vi phạm t i c a mình đún  như n i dung bản cáo trạng đ  n u; 

lời nh n t i trên phù h p với lời khai c a bị cáo tạ  Cơ quan Cảnh sát đ ều tra, 

c a nh n  n ười tham gia tố tụng và phù h p với các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Do m u thuẫn tron  v ệc va  mư n t ền vớ  nhau n n 

v o khoản  21   ờ 00 phút n    19/11/2022, tạ  trước số nh  839/8 đườn  

  u  n Trun  Trực  phườn   n  ình  th nh phố G  tỉnh    n   an     ều Văn V 

đ  dùn  hun  khí    c    ỗ đ nh trún  02 c   v  dùn  dao đ m 02 nh t     

thươn  tích cho   u  n  ạnh C. Qua kết quả    m định thươn  tích  tỷ  ệ tổn 

thươn  cơ thể c a   u  n  ạnh C là 67%.  

T  nh ng chứng cứ đ  n u tr n, có đ  cơ sở để kết lu n hành vi c a bị cáo 

  ều Văn V về t   “Cố ý     thươn  tích” theo đ ểm d khoản 4 Đ ều 134 B  lu t 

Hình sự như kết lu n c a Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

  an     có căn cứ  đún  n ườ   đún  t    đún  ph p  u t. 

Xét về h nh v  phạm t   c a bị c o    rất n h  m trọn  v  n u  h ểm cho 

   h    bị c o thực h ện t   phạm có ý thức và có năn   ực chịu tr ch nh ệm hình 

sự.  ản th n bị c o cũn  nh n thức đư c rằn  tính mạn   sức kh e con n ườ     

vốn quý   u n đư c ph p  u t t n trọn  v  bảo vệ  bất kỳ a    m phạm tr   phép 

đều bị  ử  ý n h  m m nh.  hưn  vì    a bị c o v  bị hạ  chỉ  ả  ra m u thuẫn 

nh  tron  v ệc va  mư n t ền m  bị c o đ  dùn  c    ỗ v  dao (dao     oạ  hun  

khí n u  h ểm  đ nh v  đ m nh ều nh t v o n ườ  bị hạ      thươn  tích. Hành 

v  phạm t   c a bị c o trực t ếp   m phạm tr   phép đến sức kh e c a bị hạ   thể 

h ện sự  em thườn  tính mạn  sức kh e c a n ườ  kh c   em thườn  ph p  u t  

t  h nh v  n   c a bị c o còn ảnh hưởn    u d   đến cu c sốn  c a bị hạ   gây 

dư  u n   n  ao v  bất bình tron  qu n chún  nh n d n   m tăn  th m sự phức 

tạp về tình hình tr t tự trị an địa phươn .  
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[3] Về tình t ết tăn  nặn     ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự:  

Về tình t ết tăn  nặn  tr ch nh ệm hình sự:  ị c o kh n  có tình t ết tăn  

nặn  tr ch nh ệm hình sự. 

Về tình t ết   ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự: Tạ  cơ quan đ ều tra v  tạ  

phiên tòa bị c o th nh khẩn kha  b o  ăn năn hố  cả   bị c o tự n u ện bồ  

thườn  xong to n b  số t ền cho bị hạ  n n bị b o đư c hưởn  tình t ết   ảm nhẹ 

trách nh ệm hình sự qu  định tạ  đ ểm b  s khoản 1 Đ ều 51     u t  ình sự. 

  o   ra  bị c o đ  tự thú v  bị c o có n ườ  th n      ệt s  đư c tổ quốc  h  c n  

v  bị hạ  có đơn   n   ảm nhẹ hình phạt cho bị c o  tạ  ph  n to  bị hạ  cũn  tha 

th ết   n   ảm nhẹ hình phạt cho bị c o. Xét thấ   c n cho bị c o hưởn  tình t ết 

  ảm nhẹ theo qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 51     u t  ình sự    phù h p.  

Đố  ch ếu qu  định c a     u t  ình sự cho thấ  bị c o đ  đ ều k ện  p 

dụn  th m khoản 1 Đ ều 54     u t  ình sự n n     thốn   ét  ử qu ết định 

cho bị c o hưởn  m t mức  n dướ  mức thấp nhất c a khun  hình phạt    phù 

h p qu  định ph p  u t. 

Qua  em  ét  đ nh     tính chất, mức đ  hành vi phạm t i, c c tình t ết tăn  

nặn     ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự  nh n th n kh n  có t ền  n  t ền sự. H i 

đồng xét xử thống nhất xử phạt bị cáo mức  n tươn   ứng bằng hình phạt tù có 

thời hạn, giam gi  bị cáo trong thời gian nhất định để cải tạo, giáo dục bị cáo trở 

thành m t công dân tốt, sống có ích cho xã h i. 

 [4] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai c a bị 

cáo tạ  ph  n tòa đều cho thấy bị cáo kh n  có thu nh p ổn định. Do đó    i 

đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự:  ị c o đ  bồ  thườn   on  số t ền cho bị hạ , 

bị hại không yêu c u gì khác n n h   đồn   ét  ử kh n   em  ét. 

[6] Xét đề nghị c a Viện kiểm sát nh n d n th nh phố G đề nghị tại bản 

lu n t   đối với bị cáo là phù h p nên H   đồng xét xử ghi nh n.  

[7] Theo  ờ  ph t b ểu cũn  như đề n hị c a vị  u t sư  ạ   ùn   nh    

n ườ  bảo vệ qu ền      ích h p ph p cho bị hạ    u  n  ạnh C    phù h p n n 

    đồn   ét  ử  h  nh n. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải n p án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định pháp 

lu t.  

Đối vớ  n ười tên T3 và m t số đố  tư n  kh c có tham   a đ nh     

thươn  tích cho anh   u  n Mạnh C nhưn  chưa   c định đư c nhân thân lai 

lịch v  địa chỉ cụ thể  Cơ quan đ ều tra Công an thành phố Rạch Giá tiếp tục 

đ ều tra làm rõ xử lý sau. 

Vì c c  ẽ tr n, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  đ ểm d khoản 4 Đ ều 134; đ ểm b  s khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

38; khoản 1 Đ ều 54     u t  ình sự. 

Tuy n  ố:  Bị cáo   ều Văn V phạm t   “Cố ý     thươn  tích”. 

Xử phạ :  ị c o   ều Văn V mức án 05  Năm  năm 06   áu  th n  tù. 

Thờ  hạn tù đư c tính kể t  n    bị c o đ  chấp h nh  n  kh u tr  thờ  hạn tạm 

     tạm   am t  n    13/08/2023 đến n    24/01/2024. 

V  án ph : Áp dụn  khoản 2 Đ ều 136     u t Tố tụn  hình sự;   hị 

qu ết 326/2016/U TVQ 14 n    30/12/2016.  u c bị c o   ều Văn V phả  

chịu  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồn   Hai trăm nghìn đồng . 

Quy n kháng cáo: Bị cáo  bị hạ  có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án sơ thẩm (n    21/03/2024).             
* Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Vi n kiểm sát cùng cấp; 

- Cơ quan THA Dân sự Tp.R ch Giá; 

- Công an thành phố R ch Giá; 

- B   áo, người TGTT; 

-  ưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

    


